
211 KS02
Đàm Thanh 

Thuận
Khảo sát Địa hình III

Công ty TNHH đo 

đạc Thuận Qui
Cấp mới

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
III Cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III Cấp mới

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
III Cấp mới

PLQLDA KIG-00074258 PL Quản lý dự án II Chuyển đổi

DG01 Định giá xây dựng II Cấp mới

214 DG01 Trần Minh Tân Định giá xây dựng III
Trung tâm Kiểm định 

và DVXD
Cấp mới

QLDA Quản lý dự án II Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

216 DG01
Đặng Thanh 

Tùng
Định giá xây dựng II Thí sinh tự do Cấp mới

QLDA Quản lý dự án III Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II Cấp mới

PLGS KIG-00072471
PL Giám sát thi công 

xây dựng
III Chuyển đổi

219 TK09 Trần Văn Coi
Thiết kế Kết cấu 

công trình
III

Công ty TNHH Xây 

dựng Tiến Toàn Việt
Cấp mới

220 GS10 Phạm Vũ Trường
Giám sát Công trình 

Giao thông
III

Công ty TNHH MTV 

TVXD Tú Lộc
Cấp mới

221 DG01 Lưu Hoàng Giang Định giá xây dựng II
Công ty TNHH MTV 

Đại Phát GR
Cấp mới

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
III Cấp mới

QLDA Quản lý dự án III Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

Công ty TNHH Xây 

dựng Thuận Phát KG

213 Phan Đình Mai
BQL Dự án ĐTXD 

các công trình NN và 

212
Nguyễn Hoài 

Thuận

BQL Dự án ĐTXD 

huyện Giồng Riềng

217
Phạm Hồng 

Thường

BQL Dự án ĐTXD 

huyện Giồng Riềng

215
Nguyễn Hoàng 

Em

Công ty TNHH MTV 

Tấn Duy Linh

222
Dương Minh 

Tùng

BQL Dự án ĐTXD 

huyện An Minh

218 Ngô Mạnh Lương



GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III Cấp mới

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
III Cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III Cấp mới

QLDA Quản lý dự án III Cấp mới

QLDA Quản lý dự án III Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
III Cấp mới

225 QLDA
Lương Hoàng 

Linh
Quản lý dự án III

BQL Dự án ĐTXD 

huyện An Minh
Cấp mới

QLDA Quản lý dự án III Cấp mới

DG01 Định giá xây dựng III Cấp mới

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
III Cấp mới

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
III Cấp mới

KS02 Khảo sát Địa hình III Cấp mới

TK09
Thiết kế Kết cấu 

công trình
III Cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III Cấp mới

QLDA Quản lý dự án III Cấp mới

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
III Cấp mới

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
III Cấp mới

KS01
Khảo sát Địa chất 

công trình
II Cấp mới

KS02 Khảo sát Địa hình III Cấp mới

PLTK KIG-00063386
PL Thiết kế xây 

dựng
II Chuyển đổi

PLTK KIG-00063386
PL Thiết kế xây 

dựng
II Chuyển đổi

PLGS KIG-00063386
PL Giám sát thi công 

xây dựng
II Chuyển đổi

PLGS KIG-00063386
PL Giám sát thi công 

xây dựng
II Chuyển đổi

PLDG KIG-00063386
PL Định giá Xây 

dựng
II Chuyển đổi

222
Dương Minh 

Tùng

BQL Dự án ĐTXD 

huyện An Minh

BQL Dự án ĐTXD 

huyện An Minh

224 Nguyễn Văn Chợ
BQL Dự án ĐTXD 

huyện An Minh

223
Nguyễn Thành 

Nguyên

BQL Dự án ĐTXD 

huyện An Minh

227 Nguyễn Văn Thái
BQL Dự án ĐTXD 

huyện An Minh

226
Bùi Phan Hoàng 

Nhân

BQL Dự án ĐTXD 

huyện An Minh

229
Nguyễn Trần 

Thuận

BQL Dự án ĐTXD 

huyện An Minh

228 Vũ Văn Lai

Công ty TNHH Xây 

dựng Kiên Thành
230

Dương Việt 

Thắng



PLGS KIG-00059870
PL Giám sát thi công 

xây dựng
II Chuyển đổi

GS02

Giám sát lắp đặt 

thiết bị vào công 

trình

III Cấp mới

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
III Cấp mới

232 GS10
Nguyễn Đình 

Tùng

Giám sát Công trình 

Giao thông
III Thí sinh tự do Cấp mới

233 GS01 Nguyễn Chí Linh

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II
BQL Dự án ĐTXD 

huyện Tân Hiệp
Cấp mới

234 GS01
Phạm Thanh 

Sang

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III Thí sinh tự do Cấp mới

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
III Cấp mới

TK07

Thiết kế xây dựng 

công trình giao 

thông đường bộ

III Cấp mới

TK03

Thiết kế xây dựng 

công trình giao 

thông cầu - hầm

III Cấp mới

236 GS01
Nguyễn Công 

Luận

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III
Công ty Cổ phần Cơ 

khí Kiên Giang
Cấp mới

237 GS02
Huỳnh Thanh 

Phong

Giám sát lắp đặt 

thiết bị vào công 

trình

III
Công ty Cổ phần Cơ 

khí Kiên Giang
Cấp mới

238 GS02 Lê Văn Trung

Giám sát lắp đặt 

thiết bị vào công 

trình

III
Công ty Cổ phần Cơ 

khí Kiên Giang
Cấp mới

239 GS01
Vương Đăng 

Tùng

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III
Công ty Cổ phần Cơ 

khí Kiên Giang
Cấp mới

240 GS02
Nguyễn Minh 

Nhựt

Giám sát lắp đặt 

thiết bị vào công 

trình

III
Công ty Cổ phần Cơ 

khí Kiên Giang
Cấp mới

231 Trần Văn Bình Thí sinh tự do

Công ty TNHH Tư 

vấn ĐTXD Toàn 

Thịnh

235 Nguyễn Việt Lâm



241 GS02 Bùi Giang Châu

Giám sát lắp đặt 

thiết bị vào công 

trình

III
Công ty Cổ phần Cơ 

khí Kiên Giang
Cấp mới

PLGS KIG-00071716
PL Giám sát thi công 

xây dựng
III Chuyển đổi

PLQLDA KIG-00071716 PL Quản lý dự án III Chuyển đổi

PLGS KIG-00067913
PL Giám sát thi công 

xây dựng
III Chuyển đổi

PLQLDA KIG-00067913 PL Quản lý dự án II Chuyển đổi

PLGS KIG-00071717
PL Giám sát thi công 

xây dựng
III Chuyển đổi

PLQLDA KIG-00071717 PL Quản lý dự án II Chuyển đổi

PLGS KIG-00072484
PL Giám sát thi công 

xây dựng
II Chuyển đổi

PLQLDA KIG-00072484 PL Quản lý dự án II Chuyển đổi

PLGS KIG-00067914
PL Giám sát thi công 

xây dựng
II Chuyển đổi

PLQLDA KIG-00067914 PL Quản lý dự án II Chuyển đổi

247 DG01
Nguyễn Quang 

Thành
Định giá xây dựng III

BQL Dự án ĐTXD 

các công trình NN và 

PTNT tỉnh Kiên 

Giang

Cấp mới

248 PLQLDA KIG-00055934
Nguyễn Hoàng 

Sơn
PL Quản lý dự án II

BQL Dự án ĐTXD 

các công trình NN và 

PTNT tỉnh Kiên 

Giang

Chuyển đổi

PLGS KIG-00071723
PL Giám sát thi công 

xây dựng
III Chuyển đổi

PLQLDA KIG-00071723 PL Quản lý dự án III Chuyển đổi

PLGS KIG-00072483
PL Giám sát thi công 

xây dựng
III Chuyển đổi

PLQLDA KIG-00072483 PL Quản lý dự án III Chuyển đổi

251 DG01 Trần Minh Luân Định giá xây dựng III
BQL Dự án ĐTXD 

huyện Giồng Riềng
Cấp mới

252 QLDA Bùi Huy Hoàng Quản lý dự án II

BQL Dự án ĐTXD 

các công trình NN và 

PTNT tỉnh Kiên 

Giang

Cấp mới

253 GS01 Phan Quốc Phong

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III
BQL Dự án ĐTXD 

huyện Vĩnh Thuận
Cấp mới

242 Liêu Quí Liêm

BQL Dự án ĐTXD 

các công trình giao 

thông Kiên Giang

BQL Dự án ĐTXD 

các công trình giao 

thông Kiên Giang

244
Nguyễn Tiến 

Dũng

BQL Dự án ĐTXD 

các công trình giao 

thông Kiên Giang

243
Lê Nguyễn Tấn 

Trung

BQL Dự án ĐTXD 

các công trình giao 

thông Kiên Giang

246 Danh Thanh Vinh

BQL Dự án ĐTXD 

các công trình giao 

thông Kiên Giang

245 Phạm Hữu Tiến

BQL Dự án ĐTXD 

các công trình giao 

thông Kiên Giang

250 Lý Văn Sanh

BQL Dự án ĐTXD 

các công trình giao 

thông Kiên Giang

249 Trần Quang Phi



254 QLDA
Trần Thị Bích 

Nga
Quản lý dự án III

BQL Dự án ĐTXD 

huyện Vĩnh Thuận
Cấp mới

KS02 Khảo sát Địa hình III Cấp mới

KS01
Khảo sát Địa chất 

công trình
III Cấp mới

TK04
Thiết kế cơ - điện 

công trình công trình
III Cấp mới

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III Cấp mới

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
III Cấp mới

257 QLDA Phan Công Thành Quản lý dự án III

Công ty Cổ phần Tập 

đoàn Tư vấn Đầu tư 

xây dựng Kiên Giang

Cấp mới

258 GS10 Nguyễn Bình Vũ
Giám sát Công trình 

Giao thông
III

Công ty TNHH Xây 

dựng Vĩnh Tiến Phát
Cấp mới

Công ty TNHH Xấy 

lắp Điện An Toàn 

Phát

256
Nguyễn Minh 

Lanh

Công ty TNHH MTV 

XD Hương Nhi

255 Lê Văn Thiếp


